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	KIỂM TRA HỌC KÌ I
 Năm học 2018 - 2019
Môn kiểm tra:  Ngữ văn 7 
Ngày kiểm tra:  13 tháng 12 năm 2018
Thời gian làm bài: 90 phút.



Phần I (6 điểm)


Đọc kĩ đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu từ 1 đến 3:

	"Tiếng gà trưa 
Mang bao nhiêu hạnh phúc 
Đêm cháu về nằm mơ 
Giấc ngủ hồng sắc trứng.
Cháu chiến đấu hôm nay
	Vì lòng yêu Tổ quốc 
Vì xóm làng thân thuộc 
Bà ơi, cũng vì bà 
Vì tiếng gà cục tác 
Ổ trứng hồng tuổi thơ."



1. Nêu những hiểu biết sơ lược về tác giả và nhan đề bài thơ có chứa đoạn trích trên?                                                                                                                        (1 điểm)

2. Cho biết hiệu quả của biện pháp tu từ điệp ngữ được sử dụng trong đoạn thơ được trích trên đây?                                                                                                         (1 điểm)

3. Viết một đoạn văn (khoảng 15 câu), có sử dụng từ trái nghĩa và từ đồng nghĩa với từ "chết" để trình bày cảm nghĩ của em về đoạn trích đó?                              (4 điểm)
         Chú ý: Xác định từ trái nghĩa và từ đồng nghĩa đã sử dụng bằng chú thích cụ thể. 
Phần II (4 điểm)

Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu từ 1 đến 3:
“Cốm không phải là thức quà của người vội; ăn cốm phải ăn từng chút ít, thong thả và ngẫm nghĩ. Lúc bấy giờ ta mới thấy thu lại cả trong hương vị ấy, cái mùi thơm phức của lúa mới, của hoa cỏ dại ven bờ: trong màu xanh của cốm, cái tươi mát của lá non, và trong chất ngọt của cốm, cái dịu dàng thanh đạm của loài thảo mộc. Thêm vào cái mùi hơi ngát của lá sen già, ướp lấy từng hạt cốm một, còn giữ lại cái ấm áp của những ngày mùa hạ trên hồ.”
                            (Trích "Một thư quà của lúa non: Cốm" - Thạch Lam, Ngữ văn 

                        lớp 7, tập một, trang 160)

1. Cho biết phương thức biểu đạt và cách lập ý của đoạn trích?                (1 điểm)
2. Nhận xét về cách sử dụng quan hệ từ của tác giả trong đoạn trích?      (1 điểm)
3. Tại sao tác giả nói rằng: "Cốm không phải thức quà của người vội;"? Từ đó, em suy nghĩ như thế nào về nét thanh lịch cần gìn giữ của người Hà Nội?          (2 điểm) 

________ Hết ________

Học sinh không sử dụng tài liệu. Giám thị không giải thích gì thêm.
Họ và tên học sinh: ..................  ...................................  Số báo danh: ...........................
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	Mức độ
	Đọc hiểu văn bản
	Tiếng Việt
	Tập làm văn
	Tổng

	Nhận biết
	Nhớ sơ lược về tác giả, nhan đề tác phẩm.
	Nhận diện các quan hệ từ.
	Phương thức biểu cảm và cách lập ý của văn biểu cảm.
	Điểm
	%

	CH - Đ
	I-1, 1,0đ; 
	II. 2, 0,5đ
	II-1, 1,0 đ
	3CH:2,5đ
	25%

	Thông hiểu
	Hiểu một lời nhận xét trong bài biểu cảm đã học.

Cảm nhận được giá trị đặc sắc của một đoạn thơ đã học.
	Hiểu tác dụng của BPTT điệp ngữ; 

Hiểu cách dùng quan hệ từ.
	
	
	

	CH - Đ
	I-3, 2,0đ; 

II-3, 1,0đ; 
	I-2, 1,0đ; II-2, 0,5đ
	
	4CH; 4,5đ
	45%

	Vận dụng thấp
	
	Sử dụng từ trái nghĩa và từ đồng nghĩa trong đoạn văn.
	Kĩ năng tạo dựng một đoạn văn bản biểu cảm về đoạn thơ theo yêu cầu ...
	
	

	CH - Đ
	
	I-3, 1đ
	II-3, 1,0đ
	2CH; 2,0đ 
	20%

	Vận dụng cao
	
	
	Thể hiện những suy nghĩ, bài học về giá trị của 1 vấn đề cuộc sống được đề cập qua văn bản
	
	

	CH - Đ
	
	
	II-3, 1đ
	1CH; 1đ
	10%

	
	4,0đ                40%
	3,0đ        30%
	3,0đ     30%
	10đ
	100%
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Thời gian làm bài: 90 phút.


I. HƯỚNG DẪN CHUNG:

- Giám khảo cần nắm bắt được nội dung được thể hiện trong bài để đánh giá một cách tổng quát năng lực của thí sinh: năng lực tái hiện, vận dụng, sáng tạo kiến thức và khả năng tạo lập văn bản. 

- Chủ động, vận dụng linh hoạt, cân nhắc từng trường hợp cụ thể để cho điểm: nếu thí sinh làm bài theo cách riêng nhưng đáp ứng được yêu cầu cơ bản hoặc có những kiến giải một cách mới mẻ, thuyết phục, giám khảo vẫn cho điểm tối đa. Không áp đặt câu chữ của hướng dẫn chấm vào bài viết của học sinh.

- Khuyến khích những bài viết có cảm xúc và sáng tạo.

- Giám khảo vận dụng đầy đủ các thang điểm. Tránh nâng cao hoặc hạ thấp biểu điểm.

- Không làm tròn điểm toàn bài.

II. HƯỚNG DẪN CHẤM:

	Phần I    
	Nội dung cần đạt

Học sinh có thể diễn đạt khác nhưng cơ bản đảm bảo nội dung hướng dẫn sau và không mắc lỗi cơ bản (chính tả, ngữ pháp, diễn đạt…).
	Điểm

3,0

	1. 
	Nêu những hiểu biết sơ lược về tác giả và nhan đề bài thơ có chứa đoạn trích trên?
	1,0

	
	Về cơ bản chỉ cần nêu đúng theo SGK. 
	0,5

	
	Nói đúng nhan đề bài thơ "Tiếng gà trưa".
	0,5

	2
	Cho biết hiệu quả của biện pháp tu từ điệp ngữ được sử dụng trong đoạn thơ được trích trên đây?
	1,0

	
	- Chỉ rõ được điệp ngữ "Vì"
	0,25

	
	- Nói được hiệu quả: tạo nhịp điệu dồn dập, thu hút sự chú ý.
	0,25

	
	- Nêu rõ điệp ngữ không chỉ nhấn mạnh được mục đích chiến đấu mà còn lí giải một cách cảm động ngọn nguồn của lòng yêu nước.
	0,5

	3
	Viết một đoạn văn (khoảng 15 câu), có sử dụng từ trái nghĩa và từ đồng nghĩa với từ "chết" để trình bày cảm nghĩ của em về đoạn trích đó?
	4,0

	
	a. Yêu cầu kĩ năng:

- Bài làm phải được tổ chức thành đoạn văn hoàn chỉnh theo giới hạn yêu cầu khoảng 15 câu; có sử dụng từ trái nghĩa và từ đồng nghĩa với từ chết (VD: hi sinh và sống).
- Biết vận dụng kĩ năng cảm thụ về đoạn thơ.

- Kết cấu chặt chẽ, diễn đạt trôi chảy, có cảm xúc (biết biểu cảm trực tiếp hoặc gián tiếp); hạn chế lỗi chính tả, dùng từ, ngữ pháp. 
(Lưu ý: mỗi yêu cầu không đáp ứng đúng trừ 0,5 điểm)
	2,0

	
	b. Gợi ý về nội dung kiến thức:

- Xác định được cảm xúc chủ đạo của bản thân về đoạn thơ. VD: Đoạn thơ đưa tới những cảm nhận sâu sắc về sự hòa điệu giữa tình bà cháu và tình yêu quê hương, đất nước; hoặc đoạn thơ cho ta những rung động về tình cảm của thế hệ cha ông thời chống Mỹ....
- Bằng các cách lập ý trình bày cụ thể cảm xúc ấy:

VD: Bằng hồi tưởng sống lại hoàn cảnh hoặc tái hiện giấc mơ của nhân vật trữ tình...
       Bằng liên tưởng kết nối với hình ảnh đàn gà mái mơ, mái vàng và ổ trứng hồng trong kỉ niệm để từ đó cảm nhận sâu sắc ý nghĩa giấc mơ...
       Bằng so sánh với một vài câu thơ khác để cảm nhận sâu sắc mục đích chiến đấu của thế hệ trẻ thời chống Mỹ...

       Bằng nhận xét bộc lộ những cảm nhận sâu sắc về tình cảm bà cháu, gia đình với tình yêu quê hương, đất nước... 
	2,0

	
	Cách cho điểm:

   - Điểm 3, 4: đáp ứng tốt các yêu cầu nêu trên, còn một vài sai sót không phải lỗi cơ bản.
   - Điểm 2: đáp ứng một nửa các yêu cầu nêu trên. 

   - Điểm 1: bài viết sơ sài, lộn xộn hoặc mắc lỗi kĩ năng như đã hướng dẫn ở trên.
   - Điểm 0: để giấy trắng. 

(Có nhiều cách triển khai khác nhưng phải đảm bảo đúng nội dung luận và cơ bản đáp ứng yêu cầu kỹ năng, kiến thức đã nêu trên mới cho điểm tối đa.)

	Phần II 
	

	1
	Cho biết phương thức biểu đạt và cách lập ý của đoạn trích?
	1.0

	
	- Nói đúng phương thức biểu cảm
	0,5

	
	- Chỉ đúng cách lập ý: nhận xét và liên tưởng.
	0,5

	2
	Nhận xét về cách sử dụng quan hệ từ của tác giả trong đoạn trích?      
	1.0

	
	- Quan hệ từ được sử dụng nhiều có tác dụng liên kết và chỉ rõ mối quan hệ của các bộ phận trong các câu văn, đặc biệt quan hệ sở hữu: "của" lặp lại 8 lần.
	0,25

	
	- Được dùng với biện pháp điệp ngữ (lặp lại) như vậy vừ nhấn mạnh thu hút sự chú ý vừa góp phần khẳng định ý tưởng: cốm chứa đựng những gì tinh túy nhất của thiên nhiên... 
	0,25



	3
	Tại sao tác giả nói rằng: "Cốm không phải thức quà của người vội;"? Từ đó, em suy nghĩ như thế nào về nét thanh lịch cần gìn giữ của người Hà Nội?          
	2.0



	
	- Từ sự sâu sắc, tinh tế của nhà văn mà cảm nhận được giá trị tinh thần thiêng liêng đáng được trân trọng, giữ gìn của cốm. 

- Từ đó hiểu rằng ăn cốm là ăn từng chút ít, bằng các giác quan tận hưởng, thong thả và ngẫm nghĩ mới cảm hết được các thứ hương vị đồng quê kết tinh ở cốm.
	0,5

0,5

	
	*Học sinh tự do trình bày xoay quanh một vài nội dung như:

- Nét thanh lịch của người Hà Nội: coi việc ăn uống là để thưởng thức, để hưởng thụ hơn là ăn để đáp ứng nhu cầu vật chất, vì thế chuyện ăn uống đã được nâng thành một thứ văn hóa: “văn hóa ẩm thực”. 
- Nét thanh lịch của người Hà Nội còn được thể hiện ở sự nâng niu những thức ăn thanh đạm, nhẹ nhàng...

- Khi ăn uống cần biết từ tốn để thưởng thức hương vị của từng món ăn....
	0,25

0,25

0,5


_________ Hết _________
ĐỀ CHÍNH THỨC





MA TRẬN





HƯỚNG DẪN CHẤM








